
PHỤ LỤC  

DANH SÁCH 16 (MƯỜI SÁU) XE MÔ TÔ (XE MÁY) 

(Kèm theo Thông báo số 100  /TB-STC ngày 07 / 8 /2025 của Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng) 

TT 
Nhãn hiệu, số 

loại 
Biển số Loại xe 

Dung tích 

xi lanh 

Năm 

sản 

xuất 

Tình trạng tài sản 

Ghi chú 

1 
HONDA 

JF422SH125I 
11H1-136.15 

Hai bánh từ 

50-175 cm3 124 cm3 2016 
Xe cũ đã qua sử dụng, vỡ nát phần 

nhựa ở đầu và yếm 

Có giấy đăng ký và 

chìa khoá xe 

2 
YAMAHA 

EXCITER 
20D1-214.68 

Hai bánh từ 

50-175 cm3 
155,1 cm3 2021 Xe cũ đã qua sử dụng 

Không có giấy 

đăng ký xe, có chìa 

khoá xe 

3 
HONDA 

WINNER X 
11B1-455.00 

Hai bánh từ 

50-175 cm3 
149 cm3 2020 Xe cũ đã qua sử dụng 

Không có giấy 

đăng ký xe, có chìa 

khoá xe 

4 TEAM 100 NH 11F3-3004 
Hai bánh từ 

50-175 cm3 
 2001 Xe cũ đã qua sử dụng 

Không có giấy 

chứng nhận đăng 

ký và chìa khoá xe 

5 
HONDA 

VISION 
11B1-338.96 

Hai bánh từ 

50-175 cm3 
108 cm3 2018 Xe đã qua sử dụng 

Có giấy đăng ký và 

chìa khoá xe 

6 
YAMAHA 

EXCITER 

Gắn biển số 

99E1-345.79 

của chiếc xe 

khác 

Hai bánh từ 

50-175 cm3 
150 cm3  2017 Xe đã qua sử dụng 

Không có giấy 

đăng ký xe, có chìa 

khoá xe 

7 
YAMAHA 

EXCITER 

không gắn 

biển 

Hai bánh từ 

50-175 cm3 
149 cm3 2016 Xe đã qua sử dụng 

Không có giấy 

đăng ký xe, có chìa 

khoá xe 



2 

 

8 
YAMAHA 

SIRIUS F1 
11B1-187.91 

Hai bánh từ 

50-175 cm3 
113 cm3 2016 

Xe đã qua sử dụng, yên xe bục 

rách 

Không có giấy 

đăng ký xe, có chìa 

khoá xe 

`9 
HONDA 

WAVE RSX FI 
11L1-175.58 

Hai bánh từ 

50-175 cm3 
109 cm3 2021 Xe đã qua sử dụng 

Không có giấy 

đăng ký xe, có chìa 

khoá xe 

10 
HONDA 

SH125I 
11B1-302.62 

Hai bánh từ 

50-175 cm3 
124,9 cm3  2018 Xe đã qua sử dụng 

Không có giấy 

đăng ký xe, có chìa 

khoá xe 

11 
HONDA 

BLADE 
11B1-370.01 

Hai bánh từ 

50-175 cm3 
109 cm3 2019 Xe đã qua sử dụng 

Không có giấy 

đăng ký xe, có chìa 

khoá xe 

12 
HONDA 

WAVE 
11S1-030.64 

Hai bánh từ 

50-175 cm3 
97 cm3 2014 Xe đã qua sử dụng 

Không có giấy 

đăng ký xe, có chìa 

khoá xe 

13 
HONDA 

HC120WAVE 
11G1-010.42 

Hai bánh từ 

50-175 cm3 
97 cm3 2012 Xe đã qua sử dụng 

Có giấy đăng ký 

xe, không có chìa 

khoá xe 

14 
HONDA 

BLADE 
23M1-197.80 

Hai bánh từ 

50-175 cm3 
109 cm3 2021 Xe đã qua sử dụng 

Không có giấy 

đăng ký xe, có chìa 

khoá xe 

15 
HONDA 

WAVE RSX 
11L1-043.92 

Hai bánh từ 

50-175 cm3 
109 cm3 2014 Xe đã qua sử dụng 

Không có giấy 

đăng ký xe, có chìa 

khoá xe 

16 
HONDA 

SUPERDREAM 
11M1-011.43 

Hai bánh từ 

50-175 cm3 
97 cm3 2012 Xe đã qua sử dụng 

Có giấy đăng ký xe 

và chìa khoá xe 
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